
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề; 

 Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

            

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ–UBND ngày 20/06/2022 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế 

Hưng Yên; 

Căn cứ biên bản họ Hội đồng thẩm định xét duyệt cấp Chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh và Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh ngày 24 tháng 02 năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp mới Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho 18 cá 

nhân; Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho 17 cá nhân; Cấp 

mới Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho 04 cơ sở; Cấp lại Giấy phép 

hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho 02 cơ sở (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn 

phòng; Chánh Thanh tra Y tế; Trưởng phòng Nghiệp vụ; Văn phòng HĐND và 

UBND các huyện/thành phố/thị xã; Trưởng phòng Y tế các huyện/thành phố/thị xã 

và các ông (bà) có tên trong danh sách trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:                    GIÁM ĐỐC 
- Như điều 2;         

- KHTC; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV.       

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Số: 71/QĐ-SYT                   Hưng Yên, ngày 24 tháng 02 năm 2023 

        Nguyễn Thị Anh



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH; GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2023 

I. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Văn bằng Chỗ ở hiện nay 

1.  
Nguyễn Thị Diệu 

Huyền (cấp lại) 
01/08/1991 033191012382 13/07/2022 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Xã Quảng Châu, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

2.  Nguyễn Tuấn Anh 04/09/1996 033096001055 25/06/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 
Y sĩ đa khoa 

Xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

3.  
Nguyễn Đăng Thu 

(cấp lại) 
20/06/1982 125038008 27/11/2012 Công an tỉnh Bắc Ninh Bác sĩ đa khoa 

Xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh 

4.  
Hoàng Văn Hùng 

(cấp lại) 
28/02/1979 033079001261 09/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 
Bác sĩ đa khoa 

Xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 

5.  Đỗ Thị Liễu 08/01/1992 030192006556 25/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên 

6.  
Nguyễn Đình Nam 

(cấp lại) 
29/07/1993 030093005752 22/12/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 
Bác sĩ đa khoa 

Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, 

tỉnh Hải Dương 

7.  Vũ Hoàng Việt 12/02/1992 033092003173 06/07/2018 
Cục Cảnh sát ĐKQL và 

DLQG về dân cư 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

8.  
Đặng Thị Như 

Quỳnh (cấp lại) 
08/08/1991 033191006173 16/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cao đẳng Điều 

dưỡng     

Xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 

9.  
 Phạm Tuấn Hanh 

(cấp lại) 
15/12/1988 033088010835 01/06/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 

10.  
Nguyễn Thị Huyền 

Trang (cấp lại) 
10/08/1992 033192006485 29/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 

11.  
Nguyễn Văn Hiệp  

(cấp lại) 
04/07/1989 033089009759 29/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 

12.  
Trần Thị Huyền 

Trang (cấp lại) 
23/10/1990 033190015014 09/05/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên 

13.  
Phan Thùy Linh 

(cấp lại) 
25/05/1990 033190004037 29/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 

14.  Nguyễn Thị Ánh 15/07/1991 033191000878 28/06/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Phường Quang Trung, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

15.                                            Ngô Thị Quỳnh 10/03/1993 033193003629 09/05/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

16.  Nguyễn Thị Mai 20/10/1999 033199000560 25/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cử nhân Kỹ 

thuật Xét 

Xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 



nghiệm y học 

17.  Nguyễn Cát Lượng 15/08/1982 033082000593 15/08/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 
Bác sĩ Y khoa 

Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

18.  Chu Thị Nhung 10/12/1997 033197009197 21/09/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 

19.  Nguyễn Thị Mận 01/09/1998 033198011350 13/08/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên 

20.  Đào Xuân Trường 18/10/1984 033084008952 25/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 
Bác sĩ y khoa 

Xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 

21.  
Vũ Sỹ Thắng (cấp 

lại) 
05/07/1982 033082007915 10/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 
Bác sĩ y khoa 

Xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 

22.  
Nguyễn Thị Hồng 

Thúy (cấp lại) 
15/02/1973 033173005240 10/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 
Bác sĩ y khoa 

Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 

23.  Trần Văn Sơn 13/03/1987 033087001262 09/01/2022 
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 
Y sĩ 

Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

24.  
Cáp Hải Yến  

(cấp lại) 
18/01/1984 033184001632 12/08/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

25.  
Nguyễn Quang 

Minh 
26/05/1999 033099000459 03/06/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cao đẳng Kỹ 

thuật hình ảnh y 

học 

Xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng 

Yên 

26.  
Nguyễn Huy Thiện 

(cấp lại) 
10/08/1964 033064004939 10/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 
Bác sĩ 

Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

27.  
Trần Hồng Hải 

(cấp lại) 
09/07/1962 033062000981 21/06/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 
Bác sĩ 

Phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

28.  
Đinh Thị Thu 

Hương 
10/11/1999 033199002128 09/05/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên 

29.  Khúc Thị Thảo Ly 23/11/1998 033198003562 16/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Cử nhân Điều 

dưỡng 

Xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

30.  Phạm Thị Nhật Lệ 14/05/1999 033199000383 22/07/2015 
Cục Cảnh sát ĐKQL và 

DLQG về dân cư 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh 

Hưng Yên 

31.  
Dương Thị Ngọc 

Ánh 
21/07/1996 033196001988 27/06/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Bác sĩ y học cổ 

truyền 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

32.  Đặng Hồng Quân 19/01/1996 033096000277 22/12/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Bác sĩ Y học cổ 

truyền 

Phường An Tảo, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

33.  Trịnh Thị Thoan 13/08/1991 033191004066 25/04/2021 
Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Điều dưỡng 

trung cấp 

Xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

34.  Nguyễn Thị Lền 08/04/1987 033187003072 29/04/2021 Cục Cảnh sát QLHC về Trung cấp Hộ Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh 



trật tự xã hội sinh Hưng Yên 

35.  
Ngô Thị Hương 

(cấp lại) 
30/10/1980 033180001640 25/04/2021 

Cục Cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội 

Y sĩ Y học cổ 

truyền 

Xã Lương Tài, huyện văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

Tổng số: 35 cá nhân 

II. DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

STT Tên cơ sở 
Người chịu 

trách nhiệm 
Số chứng chỉ 

Ngày 

cấp 

Nơi 

cấp 
Loại hình Địa điểm hành nghề Thời gian KCB 

1.  

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA NỘI 

TỔNG HỢP ĐẠI HƯNG 

THỊNH - TRỰC THUỘC 

CÔNG TY TNHH Y HỌC 

ĐẠI HƯNG THỊNH 

Bác sĩ Bùi Lưu 

Quang 

024109/HN0-

CCHN 

20/04/

2018 
Hà Nội 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Thôn Lại Ốc, xã Long 

Hưng, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

Từ 7h đến 20h các 

ngày trong tuần 

2.  

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA NHI 

TRÍ ĐỨC 

Bác sĩ Phạm 

Thị Khánh 

Thơ 

0002650/HY-

CCHN 

18/12/

2013 

Hưng 

Yên 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Thôn Lương Tài, xã 

Lương Tài, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Thứ 2 đến thứ 6 làm  

từ 17h-20h, thứ 7 và 

chủ nhật làm từ 8h 

đến 20h 

3.  

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA Y HỌC 

CỔ TRUYỀN NHẤT 

XUÂN 

Y sĩ YHCT 

Nguyễn Văn 

Triệu 

004990/HY-

CCHN 

29/11/

2019 

Hưng 

Yên 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Thôn Hoằng, xã Lạc Đạo, 

huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

Từ 7h30 - 17h hàng 

ngày 

4.  

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA Y HỌC 

CỔ TRUYỀN VĨNH 

KHÁNG ĐƯỜNG 

Bác sĩ YHCT 

Nguyễn Đức 

Đường 

0001133/HY-

CCHN 

20/09/

2013 

Hưng 

Yên 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Số nhà 75 Phạm Hồng 

Thái, phường Hiến Nam, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

Từ 7h - 20h hàng 

ngày 

5.  
TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI 

HƯNG 

BS Dương Thị 

Hương 

000027/HY-

CCHN 

31/5/2

012 

Hưng 

Yên 
Trạm Y tế 

Thôn 3, xã Đại Hưng, 

huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

24h/24h 

6.  
TRẠM Y TẾ XÃ NHUẾ 

DƯƠNG 

YS DTrần Thị 

Huyền 

0001425/HY-

CCHN 

16/10/

2013 

Hưng 

Yên 
Trạm Y tế 

Thôn Thành Công, xã 

Nhuế Dương, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

24h/24h 

Tổng số: 06 cơ sở  
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